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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TỈNH KHÁNH HOÀ                                      Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số:169/2017/HS-PT 

Ngày:13-12-2017      

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

                   Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Công Đường 

Các Thẩm phán:                           Ông Trần Văn Đông  

                                                     Ông Nguyễn Tuấn Long 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Mỹ Ngọc – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Ngọc Thắng – Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 178/2017/TLPT-HS 

ngày 09 tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo Lê Minh H do có kháng cáo của người bị 

hại Nguyễn Văn H và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố N đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 157/2017/HSST ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Tòa án 

nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. 

-Bị cáo bị kháng cáo, bị kháng nghị: 

Lê Minh H (Chó châu, Chó cất), sinh năm 1986, tại Khánh Hòa; Trú tại: Thôn 

V, xã L, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn 

hóa: Không biết chữ; Con ông: Không rõ và bà Lê Thị C (sinh năm 1959); Tiền án, 

tiền sự: Không; nhân thân: Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 

2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc “Áp dụng biện pháp 

đưa vào Cơ sở giáo dục” chấp hành xong ngày 04/04/2014. Bị cáo tại ngoại, có mặt 

tại phiên tòa. 

-Người bị hại có kháng cáo:  

Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1990 

Nơi ĐKNKTT: ThônV, xã L, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; (Có mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ ngày 27/06/2016, Lê Minh H và Phạm Trung H đang ngồi nhậu 

tại nhà H thì Hồ Xuân A điều khiển xe máy đến rủ H và H đến nhà A nhậu, H và H 

đồng ý. Trên đường đi thì H nhìn thấy Nguyễn Văn H đang ngồi xem tivi tại quán 

cà phê của bà Nguyễn Thị Diệu H ở thôn V, xã L, thành phố N. Khi đến nhà Hồ 

Xuân A, H ngồi uống rượu được một lúc thì nhớ lại việc trước đây Nguyễn Văn H 

có dùng tay chân, ly thủy tinh đánh H nên nảy sinh ý định trả thù. Khi Lê Minh H đi 

ngang qua nhà ông Tô Văn D thì thấy một con dao, cán được làm bằng gỗ để trên 

thành giếng nên H lấy bỏ vào túi quần rồi đi tìm Nguyễn Văn H. Khi đến quán của 

bà Nguyễn Thị Diệu H, H nhìn thấy H vẫn đang ngồi xem ti vi nên H đi vòng ra sau 

lưng rồi dùng tay trái nắm tóc H, tay phải dùng dao đâm 02 (hai) nhát vào vùng 

ngực phải của H. Nguyễn Văn H vùng dậy bỏ chạy thì bị H đâm tiếp 01 (một) nhát 

nữa vào vùng vai phải làm gãy lưỡi dao. Sau đó, Lê Minh H đi bộ về nhà, còn 

Nguyễn Văn H chạy được một đoạn thì ngã xuống đường bất tỉnh và được người 

dân đưa đi cấp cứu.   

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 244/TgT ngày 18/03/2015 

của Trung tâm pháp y Sở y tế tỉnh Khánh Hòa kết luận: Tỷ lệ thương tật của anh 

Nguyễn Văn H là 24% 

Bản án hình sự sơ thẩm số 157/2017/HSST ngày 11/8/2017 của Tòa án nhân 

dân thành phố N đã:  

Áp dụng khoản 2 Điều 104 (Viện dẫn điểm a, i khoản 1 Điều 104); điểm p 

khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự; Điều 99, Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự đối với 

bị cáo Lê Minh H (Chó châu, Chó cất), xử phạt bị cáo Lê Minh H 03 (ba) năm tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.  

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về phần án phí, trách nhiệm dân sự, xử lý 

vật chứng và quyền kháng cáo của bị cáo, người bị hại. 

Ngày 28 tháng 8 năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân thành phố N có Quyết 

định kháng nghị phúc thẩm số 342/QĐ-VKS kháng nghị toàn bộ Bản án hình sự sơ 

thẩm số 157/2017/HSST ngày 11/8/2017 của Tòa án nhân dân thành phố N để xét 

xử theo thủ tục phúc thẩm.  

Ngày 31 tháng 8 năm 2017, người bị hại anh Nguyễn Văn H có đơn kháng cáo 

đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xem xét lại mức án của bị cáo Lê Minh H 

và giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại đối với người bị hại Nguyễn Văn H. 



 

3 
 

Tại phiên tòa phúc thẩm, người bị hại Nguyễn Văn H kháng cáo yêu cầu tăng 

hình phạt đối với bị cáo Lê Minh H và giải quyết phần bồi thường dân sự, yêu cầu 

bị cáo Lê Minh H phải bồi thường số tiền 27.300.000 đồng; Đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa thay đổi kháng nghị theo hướng đề nghị chấp nhận thỏa 

thuận của bị cáo và bị hại về phần bồi thường dân sự. Đề nghị chấp nhận kháng cáo 

của người bị hại về tăng hình phạt đối với bị cáo Lê Minh H. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; 

căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các tài 

liệu, chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, người bị hại, bị cáo; 

XÉT THẤY: 

- Về thủ tục tố tụng: Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố N và kháng cáo của người bị hại đúng hạn luật định nên cần được xem 

xét về nội dung. 

- Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Lê Minh H thừa nhận 

diễn biến hành vi phạm tội của mình đúng như cấp sơ thẩm đã truy tố và xét xử. 

Xét hành vi của bị cáo Lê Minh H dùng dao đâm trực tiếp vào người bị hại là 

nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật, tính mạng, sức khỏe của công dân; về 

nhân thân của bị cáo đã từng bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, sau khi phạm tội 

chưa bồi thường thiệt hại; Do vậy kháng cáo của người bị hại yêu cầu tăng hình 

phạt đối với bị cáo Lê Minh H là có căn cứ để chấp nhận. 

Về phần bồi thường thiệt hại: Người bị hại Nguyễn Văn H đang bị tạm giam 

để điều tra trong một vụ án khác nhưng không được Tòa án cấp sơ thẩm trích xuất 

hợp lệ để tham gia phiên tòa là có thiếu sót; Vì vậy, kháng nghị của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố N là có căn cứ. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc 

thẩm bị cao Lê Minh H đồng ý bồi thường thiệt hại số tiền 27.3000.000 đồng theo 

yêu cầu của người bị hại, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thay đổi nội dung 

kháng nghị đề nghị ghi nhận mức bồi thường dân sự như bị cáo và người bị hại đã 

thỏa thuận nên Tòa chấp nhận. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Bị cáo Lê Minh H phải nộp 1.365.000 đồng án phí 

dân sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 248; khoản 3, Điều 249 Bộ luật tố tụng hình sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Chấp nhận kháng cáo của người bị hại Nguyễn Văn H và thay đổi kháng 

nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, sửa bản án sơ thẩm: 

Áp dụng khoản 2 Điều 104 (viện dẫn điểm a, i khoản 1, Điều 104); điểm p 

khoản 1, Điều 46 Bộ luật hình sự; Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm c, khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 đối với bị cáo Lê Minh H ( Chó 

châu, Chó cất); 

Xử phạt bị cáo Lê Minh H 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

2. Về bồi thường dân sự: Bị cáo Lê Minh H phải bồi thường cho anh Nguyễn 

Văn H số tiền 27.300.000 đồng (Hai mươi bảy triệu ba trăm nghìn đồng) 

3. Án phí: Bị cáo Lê Minh H phải nộp 1.365.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

4. Các nội dung khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                             TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

-VKSND tỉnh Khánh Hòa;                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

-TAND TP.N; 

-VKSND TP.N; 

-Công an TP.N; 

-Sở tư pháp tỉnh Khánh Hòa;  

-Chi cục THADS TP.N; 

-Bị cáo, người bị hại, người liên quan; 

-Lưu hồ sơ, án văn, văn phòng;                                   Nguyễn Công Đường 
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